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200% 

NHAN PHỤ 

NOPETIGO-B 
Kem bôi da Fusidic acid và Betamethason valerat 

Quy cách: Hộp 1 tuýp 30g 

Rx-Thuốc bán theo đơn n 
NOPETIGO-B VN-xxxx-xx -. 
(Kem bôi ngoài da) 
Hoạt chất-hàm lượng: A/ỗi g kem chứa: Acid fusidic 20mg, Betamethason (dưới dạng ester 
valerat) 1 mg. Chi dinh, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng và các thông tin khác: 
xem tờ hướng din sử dụng. Bảo quản: Dưới 30°C, tránh ánh sáng và âm. Trình l§ầ»: Hội 

lọ 30g. Số lô SX, NSX, HD: xem Batch No., Mfg.date, Exp. date trên bao bì 4 Á kđá 
ENCUBE ETHICALS PVT. LIMITED, An Độ. Zzu ý: Dé xa tầm tay ir 
hướng dẫn sử dạng trước khi ding. DNNK: 
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Rx Thuốc bán theo đơn 

NOPETIGO-B 
Kem bôi ngoài da 
Acid fusidic và betamethason 

THANH PHAN 
Mỗi g kem chứa: 

Acid fusidic 

Betamethason valerat. 

Tá dược: Cồn cetostearyl, macrogol cetostearyl ete, natri dihydrogen phosphat dihydrat, parafin 

lỏng, parafin mềm ưanơ vi hạt natri hydroxid, nước tinh khiết. 

Chát bảo quản: Clorocresol 

MÔ TẢ o \ \ \ 
Kem bôi da màu trang dén vàng nhạt, mềm min, dong nhất. 

DƯỢC LỰC HỌC 
Kem bôi da acid fusidic và betamethason valerat là sy phối hợp tác dụng chống viém, chống 
ngứa của betamethason với tác dụng kháng khudn tại chỗ của acid fusidic. 
Betamethason là steroid dùng tại chỗ có tác dụng nhanh chong viém da. 

Khi bôi tai chỗ, acid fusidic có tác dụng chdng tu cầu, lién cầu, Corynebacteria, Neisseria và các 

chủng Clostridia và Bacteroides. Tác dụng kháng khuẩn của acid fusidic không bị giảm khi có 
mặt của betamethason. 

DƯỢC ĐỘNG HỌC 
Không có dữ liệu dược động học của acid fusidic và betam. thason valerat khi bôi ngoài da. 
Tuy nhién, trong nghiên cứu in vitro cho thấy acid fusidic có khả năng thdm thầu qua da. Mức độ 
tham thầu phụ thuộc vào các yếu t6 như khoảng thời gian bôi thuoc và tinh trạng của da. Acid 
fusidic được bài tiết chủ yếu qua mật và một lượng nhỏ qua nước tidu. 
Betamethason được hap thu sau khi bôi ngoài da. Mức độ hấp thu phut hiều yéu 16 

bao gồm tinh trạng da và vị trí bôi thuốc. Betamethason được chuyển hóa & gan, một ít 

qua thận. Các chất chuyén hóa không hoạt tính được bài tiết qua nước tiéu. 

CHI ĐỊNH 
Nopetigo-B được chỉ định trong điều trị viêm da khi đã có nhiễm khuẩn hoặc có thé bị nhlem 
khuẩn bao gồm eczema dị ứng, eczema ¢ trẻ, eczema hinh đĩa, eczema tập trung, viêm da tiết bã 
nhờn, viêm da tiếp xúc. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH 

- Chống chỉ định Corticosteroid dùng tại chỗ nếu da bị nhiễm virus, trực khuẩn lao, nắm, viêm 
da quanh miệng, trứng cá đỏ hoặc khi bị loét. 
- Mỗ: cam với L… cu thành. l,.1an nào của thuốc. 

- K 5ng được dùng ste:oid tại chỗ cho phụ nữ mang thai. 

LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG 
- Tổn thương không bang kín 

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: bôi một lượng nhỏ thuốc trên vùng da bị viên: 2 lằn mỗi ngày 

cho đến khi tình trạng được cải thiện. 
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Thời gian điều trị không nên vượt quá 2 tuần. 
- Tôn thương được băng kín. 
Các tổn thương kháng thuoc kem acid fusidic và betametason có thể bang kín bằng màng 
polythen, băng qua đêm là tốt nhất. 

THẬN TRỌNG 
Không được dùng dài ngày, đặc biệt & mặt, & những vùng da bị tra 
nhỏ. Không được dùng steroid tại chỗ khi mang thai vì đã gặp 
corticosteroid đường toàn thân. 

oặc gép /p, ở trẻ em và trẻ 

¡ dạng ở động vật do dùng 

ẢNH HƯỚNG CỦA THUOC ĐỀN KHẢ NĂNG LÁI XE VA VAN HÀNH MÁY MÓC 
Chưa có báo cáo thuôc ảnh hưởng dén khả năng lái xe và vận hành máy móc. 

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 
Tính an toàn về sử dụng kem chứa acid fusidic và betamethason trên phụ nữ có thai và cho con 
bú ẫn chưa được xác định. Không nén dùng thuốc này trong nuá trình mang thai hay cho con bú 

nếu chưa thực sy cần thiết. 

TƯƠNG TÁC THUOC . ) 
Beén nay chưa có tương tác thuộc nào được biet. 

TÁC DỤNG KHONG MONG MUON 
Hiém gặp phản ứng quá mẫn. Cũng như với các corticosteroid dùng tai chỗ khác, khi bôi 

chứa acid fusidic và betamethason nhiều và dai ngày thì có thé gy teo da như mỏng da, vân da, 
giãn mạch máu dưới da, đặc biệt khi bôi với bang bịt chặt hoặc khi da có nhleu nép _gập. Khi bôi 

liều cao hoặc dài ngày, đặc biệt lại dùng băng bịt chặt hoặc quan tã, có thể thuốc ngdm vào 
đường toàn thân đủ dé làm tăng hàm lượng cortison và gây suy tuyén thượng thận. Trẻ em và trẻ 
nhỏ dễ có nguy cơ này. 

Can cần thận khi bôi steroid cạnh mắt, néu thuốc vào mắt có thể gây glocom. 
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải ỸỉWhuốc 

QUÁ LIÊU , \ \ \ = 
Sử dụng kéo dài corticosteroid tại chô có thê ức che chức năng tuyên yên dân đên suy thượng 
thận thứ phát có hoi phục, điều trị triệu chứng được chỉ định trong trường hợp này. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 tuýp 30 gam \ 
BẢO QUẢN: Bảo quản  dưới 30°C, tránh ánh sáng và am. 
HẠN DUNG: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. 

LƯU Ý: 
Khong dùng thuốc khi đã quá hạn sử dụng. 

Đọc ky hướng dẫn sử dụng trước khi dung 

Néu cần thém thong tin, xin héi ý kién bác sĩ. 

Tránh xa tầm 14y trẻ er: 

Sản xuất bởi: 
ENCUBE ETHICALS PVT. LIMITED 

TUQ.CỤC TRƯỜNG 
P.TRƯỞNG PHÒNG 

9 i Vin Hank
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